
STT Mã SV Họ & Tên Lớp
Điểm 

TBHT

Điểm 

RL

Xếp loại 

HB
Số Tiền Ghi Chú

1 24211TQ0030 Nguyễn Văn Tiến CD24TQ1 9.61 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

2 24211TQ1935 Nguyễn Thị Mai Trinh CD24TQ2 9.54 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

3 24211TQ3537 Phan Thị Kim Chi CD24TQ4 9.53 97 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

4 24211TQ1655 Lê Nguyễn Bảo Nghi CD24TQ5 9.51 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

5 24211TQ1800 Phạm Thị Mai CD24TQ3 9.45 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

6 24211TQ1936 Nguyễn Thị Mai Trang CD24TQ2 9.42 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

7 24211TQ0927 Nguyễn Huỳnh Hiếu CD24TQ1 9.38 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

8 24211TQ0456 Phan Bùi Trường Đạt CD24TQ1 9.37 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

9 24211TQ0048 Trần Thị Sáng CD24TQ1 9.35 100 Xuất sắc 5.712.000   Bổ sung số tài khoản ngân hàng vietcombank

10 24211TQ3522 Nguyễn Thị Thúy CD24TQ4 9.35 100 Xuất sắc 5.712.000   Bổ sung số tài khoản ngân hàng vietcombank

11 24211TQ3971 Đỗ Xuân Mai CD24TQ5 9.35 100 Xuất sắc 5.712.000   Bổ sung số tài khoản ngân hàng vietcombank

Danh sách có 11 sinh viên
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